
STT SBD Lớp Họ tên Ngày sinh Toán Văn Anh Lý Hóa ĐTB
1 110006 11D1 Bùi Nguyễn Ngọc Anh 13/09/2008 6.25 7.5 9 7.58
2 110025 11D1 Nguyễn Lan Anh 15/04/2008 6.1 8 8 7.37
3 110027 11D1 Nguyễn Ngọc Anh 04/09/2008 7 7.5 7 7.17
4 110030 11D1 Nguyễn Phương Anh 17/12/2008 4.75 8 8.25 7
5 110041 11D1 Phạm Hà Anh 05/09/2008 7 8.5 7 7.5
6 110054 11D1 Lê Thị Hồng Ánh 24/04/2008 4.25 9 7.75 7
7 110055 11D1 Lưu Hồng Ánh 26/12/2008 7 8.25 8 7.75
8 110058 11D1 Nguyễn Ngọc Ánh 17/09/2008 4.5 7 6.25 5.92
9 110059 11D1 Nguyễn Thị Hồng Ánh 02/09/2008 7.25 9 9 8.42

10 110072 11D1 Nguyễn Minh Châu 03/02/2008 5.75 9 8.25 7.67
11 110092 11D1 Phạm Văn Đạt 13/04/2008 4.75 7.75 5 5.83
12 110095 11D1 Hoàng Ngọc Diệp 22/12/2008 6 7 8.25 7.08
13 110099 11D1 Bùi Minh Đức 02/09/2008 7.25 6.5 8.25 7.33
14 110102 11D1 Nguyễn Minh Đức 15/09/2008 3.95 5 3.25 4.07
15 110114 11D1 Hoàng Văn Được 14/12/2008 6.75 7.25 6 6.67
16 110121 11D1 Phan Thị Dương 16/02/2008 2.05 7.5 4.5 4.68
17 110128 11D1 Huỳnh Minh Giang 25/04/2008 6.75 6.25 4.5 5.83
18 110129 11D1 Lê Nhật Giang 09/06/2008 6.5 6.25 4.75 5.83
19 110132 11D1 Nguyễn Việt Giang 28/02/2008 6.75 6.5 6 6.42
20 110161 11D1 Nguyễn Huy Hoàng 17/11/2008 4.35 7.75 4.75 5.62
21 110178 11D1 Phan Thị Thu Hương 31/07/2008 8.25 8.75 7.25 8.08
22 110185 11D1 Trần Gia Huy 18/03/2008 4.25 6.5 7.75 6.17
23 110209 11D1 Hoàng Thùy Linh 29/03/2008 2.1 7.75 8.25 6.03
24 110212 11D1 Lý Ngọc Linh 28/12/2008 4.2 7 6.25 5.82
25 110221 11D1 Phan Bảo Linh 24/12/2008 3.6 8 7 6.2
26 110225 11D1 Trịnh Nhật Linh 07/08/2008 8.25 8.25 7.75 8.08
27 110238 11D1 Nguyễn Khánh Ly 06/07/2008 6.6 7 7.25 6.95
28 110295 11D1 Vũ Hồng Nhung 16/10/2008 4.1 6 7 5.7
29 110304 11D1 Hoàng Quỳnh Phương 21/02/2008 7.75 8.25 5.5 7.17
30 110310 11D1 Hà Minh Quân 01/07/2008 4.75 7.25 7 6.33
31 110315 11D1 Nguyễn Minh Quang 17/10/2008 7 8.25 2.5 5.92
32 110320 11D1 Nguyễn Hương Quỳnh 18/12/2008 4.5 8.25 8.75 7.17
33 110332 11D1 Đỗ Hồng Thắm 26/04/2008 2.75 7.25 6 5.33
34 110349 11D1 Nguyễn Phương Thảo 23/06/2008 2.85 7.25 5.75 5.28
35 110356 11D1 Lê Minh Thông 15/04/2008 1.7 5.75 8 5.15
36 110366 11D1 Nguyễn Thủy Tiên 12/02/2008 6 7 4.5 5.83
37 110371 11D1 Nguyễn Thanh Trà 15/08/2008 5.5 8 6.75 6.75
38 110385 11D1 Phạm Thùy Trang 10/07/2008 2.6 8 3.25 4.62
39 110387 11D1 Trần Đoan Trang 20/06/2008 4.1 8 6.75 6.28
40 110397 11D1 Lê Văn Trường 14/03/2008 4.6 7 4.25 5.28
41 110402 11D1 Bùi Hoàng Anh Tuấn 15/01/2008 3.1 6.5 6.25 5.28
42 110424 11D1 Nguyễn Phạm Thanh Uyên 24/11/2008 4.75 6.5 5.25 5.5
43 110429 11D1 Đỗ Đình Văn 31/08/2008 3.5 8 3.75 5.08
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